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(21) 1-2021-02341 

(57) Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nguội tráng men có khả năng chống vảy 

cá vượt trội và phương pháp sản xuất thép tấm này. Thép tấm cán nguội tráng 

men có khả năng chống vảy cá vượt trội theo sáng chế bao gồm % trọng lượng, 

C: 0,05-0,09%, Mn: 0,1-0,3%, Si: 0,001-0,03%, Al: 0,01-0,08%, P: 0,002-

0,02%, S: 0,001-0,02%, Sb: 0,01-0,089%, N: từ 0,005% trở xuống (không bao 

gồm 0%), O: 0,002% trở xuống (không bao gồm 0%), Fe dư và các tạp chất 

không thể tránh khỏi, trong đó phần diện tích của các lỗ rỗng siêu nhỏ là 0,28-

0,85%; chỉ số tương quan khả năng chống vảy cá (A) được biểu thị bằng phương 

trình tương quan 1 như dưới đây đáp ứng phạm vi từ 10.500 đến 35.000; chỉ số 

tương quan mài mòn bề mặt (T) được biểu diễn bằng phương trình tương quan 2 

đáp ứng phạm vi 0,0045-0,060; và chỉ số tương quan khả năng xử lý (F) được 

biểu diễn bằng phương trình tương quan 3 đáp ứng phạm vi từ 3.000 đến 8.000.  

[Phương trình tương quan 1] A =([Mn] / [S]) * (Dlỗ rỗng / [Sb])  

[Phương trình tương quan 2] T = ([Mn] * [Sb]) * (Dsắt cacbua / [Si])  

[Phương trình tương quan 3] F = ([Al] / [N]) * (Dsắt cacbua / [C]) 
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